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I. Nội dung ôn tập
1. Văn bản

- Đọc hiểu văn bản thơ, truyện ngắn 
- Nhận biết được giá trị nội dung và phân tích được nét độc đáo về hình thức của bài thơ thể hiện qua bố cục, ngôn ngữ, biện pháp tu từ, các hình tượng thơ; tình cảm, cảm xúc, cảm hứng chủ đạo của người viết thể hiện qua văn bản.
- Nhận biết và phân tích được thể loại, cốt truyện, nhân vật, tình huống, các chi tiết tiêu biểu. Giải thích được ý nghĩa nhan đề, hiểu giá trị nghệ thuật, nội dung, ý nghĩa của các chi tiết 

2. Tiếng Việt
- Tổng kết về từ vựng

3. Tập làm văn

- Văn tự sự kết hợp với độc thoại nội tâm
II. Câu hỏi ôn tập (Tham khảo)
Đọc kĩ các câu sau và chọn đáp án đúng nhất.
Câu 1: Bài thơ Đồng chí được sáng tác trong hoàn cảnh nào?

   A. 1947 sau chiến dịch Việt Bắc- thu đông

   B. 1948 sau chiến dịch Việt Bắc- thu đông

   C. 1949 sau chiến dịch Việt Bắc – thu đông

   D. 1950 sau chiến dịch Việt Bắc- thu đông

Câu 2: Bài thơ Đồng chí có bố cục gồm mấy phần?

   A. Gồm 3 phần

   B. Gồm 4 phần

   C. Gồm 5 phần

   D. Gồm 6 phần

Câu 3: Cơ sở hình thành tình đồng chí?

   A. Từ những người chung nguồn gốc, xuất thân từ các miền quê

   B. Những người có chung lý tưởng, chí hướng

   C. Những người cùng sống trong cảnh nghèo khó

   D. Tất cả các câu trên đều đúng 
Câu 4: Câu thơ “Đồng chí!” là câu gì?

   A. Câu đặc biệt

   B. Câu rút gọn

   C. Câu đơn

   D. Câu ghép

Câu 5: Câu thơ “Giếng nước gốc đa nhớ người ra lính” trong bài thơ Đồng chí đã sử dụng biện pháp tu từ nào?
   A. Nhân hóa và hoán dụ

   B. Nhân hóa và ẩn dụ

   C. Ẩn dụ và hoán dụ

   D. Không sử dụng biện pháp tu từ nào cả

Câu 6: Nội dung chính của các câu thơ sau là gì?

Quê hương anh nước mặn đồng chua

Làng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá

   A. Miêu tả các vùng đất khác nhau của đất nước ta

   B. Nói lên sự khắc nghiệt của thiên nhiên ta

   C. Nói lên sự đối lập giữa các vùng miền của đất nước ta

   D. Nói lên hoàn cảnh xuất thân của những người lính

Câu 7: Từ “mặc kệ” có nghĩa là gì?

   A. Biểu thị quan hệ trái ngược điều kiện và sự việc xảy ra

   B. Điều vừa được nói đến không có tác động gì làm thay đổi việc sắp xếp xảy ra

   C. Để cho tùy ý, không để ý đến, không có sự can thiệp nào.

   D. Một cách nói không rõ ra bằng lời, mà hiểu ngầm với nhau như vậy

Câu 8: Hình ảnh đầu súng trăng treo có ý nghĩa tả thực hay biểu tượng?

   A. Tả thực

   B. Biểu tượng

   C. Vừa tả thực, vừa biểu tượng

   D. Tất cả các câu trên đều sai

Câu 9: Bài thơ về tiểu đội xe không kính sáng tác trong hoàn cảnh nào?

   A. Trước Cách mạng tháng Tám năm 1945

   B. Trong kháng chiến chống Pháp

   C. Trong kháng chiến chống Mĩ

   D. Sau đại thắng mùa xuân 1975

Câu 10: Tác giả sáng tạo hình ảnh độc đáo - những chiếc xe không kính trong bài thơ Bài thơ về tiểu đội xe không kính, nhằm mục đích gì?

   A. Làm nổi bật hình ảnh những người lính lái xe hiên ngang dũng cảm, sôi nổi, trẻ trung

   B. Làm nổi bật những khó khăn, thiếu thốn về điều kiện vật chất, vũ khí của những người lính trong cuộc kháng chiến

   C. Nhấn mạnh tội ác của giặc Mĩ trong việc tàn phá đất nước

   D. Làm nổi bật sự vất vả, gian lao của những người lính lái xe

Câu 11: Qua Bài thơ về tiểu đội xe không kính ta thấy tác giả là người như thế nào?

   A. Có sự am hiểu về hiện thực đời sống chiến tranh

   B. Có sự gắn bó với đời sống chiến đấu nơi chiến trường lửa đạn

   C. Có tâm hồn trẻ trung, sôi nổi và tinh nghịch

   D. Tất cả các câu trên đều đúng 

Câu 12: Bài thơ Bài thơ về tiểu đội xe không kính có sự kết hợp giữa các phương thức biểu đạt nào?

   A. Biểu cảm, thuyết minh, miêu tả

   B. Biểu cảm, tự sự, miêu tả

   C. Miêu tả, tự sự, thuyết minh

   D. Biểu cảm, miêu tả, thuyết minh

Câu 13: Biện pháp tu từ nào được sử dụng trong những câu sau:

Thấy sao trời và đột ngột cánh chim

Như sa như ùa vào buồng lái

Bụi phun tóc trắng như người già

Mưa tuôn mưa xối như ngoài trời

   A. So sánh

   B. Liệt kê

   C. Nhân hóa

   D. Nói quá

Câu 14: Hai câu thơ “Không có kính, rồi xe không có đèn- Không có mui xe, thùng xe có xước” sử dụng biện pháp nghệ thuật?

   A. So sánh

   B. Nhân hóa

   C. Liệt kê

   D. Nói quá

Câu 15: Nhận định nào nói đúng nhất vẻ đẹp của hình ảnh những người lính lái xe trong bài thơ Bài thơ về tiểu đội xe không kính?

   A. Có tư thế hiên ngang và tinh thần dũng cảm

   B. Có những niềm vui sôi nổi của tuổi trẻ trong tình đồng đội

   C. Có ý chí chiến đấu vì miền Nam ruột thịt

   D. Tất cả các câu trên đều đúng
Câu 16: Giọng điệu bài thơ Bài thơ về tiểu đội xe không kính được thể hiện thế nào?

   A. Ngang tàng, phóng khoáng, pha chút nghịch ngợm, phù hợp với đối tượng được miêu tả

   B. Trữ tình, nhẹ nhàng, phù hợp với đối tượng miêu tả

   C. Sâu lắng, nhẹ nhàng, phù hợp với đối tượng được miêu tả

   D. Hào hùng, hoành tráng, phù hợp với đối tượng được miêu tả

Câu 17: Bài thơ Đoàn thuyền đánh cá viết về vùng biển nào?

   A. Sầm Sơn (Thanh Hóa)

   B. Hạ Long (Quảng Ninh)

   C. Đồ Sơn (Hải Phòng)

   D. Cửa Lò (Nghệ An)

Câu 18: Huy Cận là nhà thơ nổi tiếng từ thời kì nào?

   A. Kháng chiến chống Pháp

   B. Kháng chiến chống Mĩ

   C. Sau cách mạng tháng Tám năm 1945

   D. Trước Cách mạng tháng Tám

Câu 19: Tác giả lấy cảm hứng nào để viết tác phẩm Đoàn thuyền đánh cá?

   A. Cảm hứng về lao động

   B. Cảm hứng về thiên nhiên

   C. Cảm hứng về chiến tranh

   D. Cảm hứng về lao động và thiên nhiên

Câu 20: Nội dung các “câu hát” trong bài thơ Đoàn thuyền đánh cá có ý nghĩa như thế nào?

   A. Biểu hiện của sức sống căn tràn của thiên nhiên

   B. Biểu hiện niềm vui, sự phấn chấn của người lao động

   C. Thể hiện sự vô địch của con người

   D. Thể hiện sự bao la, hùng vĩ của biển cả

Câu 21: Trong bài thơ Đoàn thuyền đánh cá, câu thơ nào cho thấy việc đánh cá là công việc thường xuyên của người dân chài?

   A. Đêm ngày dệt biển muôn luồng sáng

   B. Dàn đan thế trận lưới vây giăng

   C. Đoàn thuyền đánh cá lại ra khơi

   D. Đoàn thuyền chạy đua cùng mặt trời

Câu 22: Hãy tìm biện pháp tu từ trong những câu thơ sau:

Thuyền ta lái gió với buồm trăng

Lướt giữa mây cao với biển bằng

Ra đậu dặm xa dò bụng biển,

Dàn đan thế trận lưới vây giăng

   A. Nhân hóa

   B. So sánh

   C. Ẩn dụ

   D. Liệt kê

Câu 23: Hai câu thơ “Cá nhụ cá chim cùng cá đé- Cá song lấp lánh đuốc đen hồng” sử dụng phép tu từ gì?

   A. So sánh

   B. Nói quá

   C. Nhân hóa

   D. Liệt kê

Câu 24: Câu thơ “Cái đuôi em quẫy trăng vàng chóe” nên hiểu như thế nào?

   A. Đuôi cá quẫy vào bóng trăng màu vàng chóe

   B. Ánh trăng màu vàng chóe

   C. Nước biển màu vàng chóe

   D. Mạn thuyền màu vàng chóe

Câu 25: Phép so sánh trong hai câu thơ “Biển cho ta cá như lòng mẹ- Nuôi lớn đời ta tự buổi nào” có tác dụng gì?

   A. Nhấn mạnh sự rộng lớn của biển cả

   B. Nhấn mạnh tác dụng biển cả

   C. Nhấn mạnh vẻ đẹp của biển cả

   D. Tất cả các câu trên đều đúng
Câu 26: Bài thơ Bếp lửa của ai sáng tác?

   A. Lưu Quang Vũ

   B. Bằng Việt

   C. Huy Cận

   D. Nguyễn Minh Châu

Câu 27: Bài thơ Bếp lửa sử dụng phương thức biểu đạt nào là chủ yếu?

   A. Tự sự

   B. Biểu cảm

   C. Nghị luận

   D. Miêu tả

Câu 28: Nội dung chính của bài thơ Bếp lửa là gì?

   A. Miêu tả vẻ đẹp của hình ảnh bếp lửa mỗi buổi sớm mai

   B. Nói về tình cảm sâu nặng, thiêng liêng của người cháu đối với người bà

   C. Nói về tình cảm yêu thương của người bà dành cho con và cháu

   D. Nói về tình cảm nhớ thương của người con dành cho cha mẹ đang chiến đấu ở xa.

Câu 29: Trong dòng hồi tưởng của nhân vật trữ tình, hình ảnh người bà gắn với hình ảnh nào trong bài thơ Bếp lửa?
   A. Người cháu

   B. Bếp lửa

   C. Tiếng chim tu hú

   D. Cuộc chiến tranh

Câu 30: Tuổi thơ người cháu bên bà được tái hiện như thế nào trong bài thơ Bếp lửa?

   A. Một tuổi thơ nhiều niềm vui sướng, hạnh phúc

   B. Một tuổi thơ trong chiến tranh biến động dữ dội

   C. Một tuổi thơ nhiều gian khổ, thiếu thốn, nhọc nhằn nhưng ấm áp tình yêu thương của bà

   D. Cả A, B, C đều đúng

Câu 31: Hai câu thơ “Năm ấy là năm đói mòn đói mỏi/ Bố đi đánh xe khô rạc ngựa gầy” trong bài thơ Bếp lửa nhắc tới sự kiện lịch sử nào?

   A. Ngày kết thúc cuộc kháng chiến chống Pháp

   B. Ngày tổng khởi nghĩa năm 1945

   C. Nạn đói năm 1945

   D. Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước

Câu 32: Ý nghĩa của ba câu thơ sau

Mấy chục năm rồi đến tận bây giờ

Bà vẫn giữ thói quen dậy sớm

Nhóm bếp lửa ấp iu, nồng đượm

   A. Nói lên nỗi nhớ của tác giả về người bà

   B. Nói lên sự tần tảo, đức hi sinh của người bà

   C. Nói lên thói quen nhóm lửa lúc sáng sớm của người bà

   D. Tất cả các câu trên đều sai

Câu 33: Tác phẩm Làng của Kim Lân thuộc thể loại nào?

   A. Tiểu thuyết

   B. Truyện ngắn

   C. Truyện dài

   D. Tùy bút

Câu 34: Nhân vật chính truyện Làng là ai?

   A. Ông Hai

   B. Bà Hai

   C. Bà chủ nhà

   D. Người lính

Câu 35: Truyện ngắn Làng viết về đề tài gì?

   A. Người trí thức

   B. Người nông dân

   C. Người phụ nữ

   D. Người lính

Câu 36: Tác giả đặt nhân vật chính vào tình huống như thế nào?

   A. Ông Hai không biết chứ, phải đi nghe nhờ người khác đọc

   B. Tin làng ông theo giặc mà tình cờ ông nghe được từ những người tản cư

   C. Bà chủ nhà hay dòm ngó, nói bóng gió vợ chồng ông Hai

   D. Ông Hai lúc nào cũng nhớ tha thiết cái làng chợ Dầu của mình

Câu 37: Trong các câu nói của ông Hai “Nắng này là bỏ mẹ chúng nó!” “chúng nó” là ai?

   A. Cua, cá

   B. Giặc Tây

   C. Lũ trẻ

   D. Trâu, bò

Câu 38: Từ “lắp bắp” trong câu “ông Hai quay phắt lại lắp bắp hỏi” có nghĩa là gì?

   A. Mấp máy phát ra những tiếng rời rạc và lắp lại, không nên lời, nên câu

   B. Nói không rõ tiếng như đang ngậm cái gì trong miệng

   C. Không phát âm được một số âm do có tật hoặc nói chưa sõi

   D. Cảm động vì những người gặp lại cùng làng lên tản cư

Câu 39: Câu nào nói đúng nhất tâm trạng ông Hai khi nghe tin làng chợ Dầu theo giặc?

   A. Bị ám ảnh và lo sợ trước bọn giặc Tây và Việt gian bán nước

   B. Luôn sợ hãi mỗi khi nghe ai đó tụ tập và nói về việc làng mình theo giặc

   C. Đau xót, tủi hổ trước cái tin làng mình theo giặc

   D. Luôn sợ hãi mỗi khi nghe ai đó tụ tập và nói về việc làng mình theo giặc, Đau xót, tủi hổ trước cái tin làng mình theo giặc
Câu 40: Mục đích của ông Hai trò chuyện với đứa con út là gì?

   A. Để bày tỏ lòng yêu thương một cách đặc biệt đứa con út của mình

   B. Để cho bớt cô đơn và buồn chán vì không có ai để nói chuyện

   C. Để thổ lộ nỗi lòng và làm vơi bớt nỗi buồn khổ

   D. Để mong thằng Húc hiểu được tấm lòng ông

Câu 41: Tính cách của nhân vật ông Hai được thể hiện trong tác phẩm?

   A. Yêu và tự hào về làng quê của mình

   B. Căm thù giặc Tây, những kẻ theo Tây làm Việt gian

   C. Thủy chung với kháng chiến, với cách mạng và lãnh tụ

   D. Tất cả các câu trên đều đúng
Câu 42: Từ truyện ngắn Làng có thể thấy nhà văn Kim Lân là người thế nào?

 A. Am hiểu đời sống và thế giới tinh thần của con người, đặc biệt là người nông dân

 B. Yêu tha thiết làng quê, đất nước, thủy chung với kháng chiến và cách mạng

 C. Căm thù giặc Pháp và những kẻ làm Việt gian
D. Tất cả các câu trên đều đúng 

Câu 43: Tác phẩm Lặng lẽ Sa Pa được viết theo thể loại nào?

   A. Hồi kí

   B. Tiểu thuyết

   C. Truyện ngắn

   D. Tùy bút

Câu 44: Trong tác phẩm Lặng lẽ Sa Pa, anh thanh niên chủ yếu được tác giả miêu tả bằng cách nào?

   A. Tự giới thiệu về mình

   B. Được tác giả miêu tả trực tiếp

   C. Hiện ra qua sự nhìn nhận, đánh giá của các nhân vật khác

   D. Được giới thiệu qua lời kể của ông họa sĩ già

Câu 45: Câu “Cháu ở đây có nhiệm vụ đo gió, đo mưa, đo nắng, tính mây, đo chấn động mặt đất, dự vào việc báo trước thời tiết hàng ngày, phục vụ sản xuất, phục vụ chiến đấu” có tác dụng gì?

   A. Giới thiệu hoàn cảnh sống của anh thanh niên

   B. Giới thiệu công việc của anh thanh niên

   C. Giới thiệu cảnh sống của anh thanh niên

   D. Giới thiệu đặc điểm khí hậu, thời tiết của Sa Pa

Câu 46: Qua lời kể của anh thanh niên, em nhận thấy công việc đó đòi hỏi người làm việc như thế nào?

   A. Ti mỉ, chính xác

   B. Có tinh thần trách nhiệm cao

   C. Ti mỉ, chính xác, có tinh thần trách nhiệm cao
   D. Ti mỉ, chính xác, không cần tinh thần trách nhiệm cao
Câu 47: “Không, bác đừng mất công vẽ cháu! Cháu giới thiệu với bác ông kĩ sư vườn rau dưới Sa Pa…!... Hay là, đồng chí nghiên cứu khoa học ở cơ quan cháu ở dưới ấy đấy. Câu nói này thể hiện nhân vật anh thanh niên có nét đẹp nào?

   A. Dũng cảm, gan dạ

   B. Khiêm tốn, thành thực

   C. Chăm chỉ, cần cù

   D. Cởi mở, hào phóng

Câu 48: Thế nào là đối thoại trong văn tự sự?

   A. Là hình thức đối đáp, trò chuyện giữa hai hay nhiều người. Trong văn bản tự sự, đối thoại được thể hiện ở các gạch đầu dòng lời trao và lời đáp (mỗi lượt lời là một gạch đầu dòng)

   B. Là lời nhân vật tự nói với chính mình, hoặc nói với ai đó trong tưởng tượng

   C. . Là hình thức đối đáp. Trong văn bản tự sự, đối thoại được thể hiện ở các dấu ngoặc kép. 
   D. . Là hình thức đối đáp, trò chuyện giữa hai hay nhiều người, được thể hiện ở các dấu ngoặc đơn.   

Câu 49: Cho đoạn văn sau:

Nước mắt ông giàn ra. Về làng tức là chịu quay lại làm nô lệ cho thằng Tây. Ông lão nghĩ ngay đến mấy thằng kì lí chuyên môn khua khoét ngày trước lại ra vào hống hách ở trong cái đình. Và cái đình lại như của riêng chúng nó, lại thâm nghiêm ghê gớm, chúa toàn những sự ức hiếp, đè nén. Ngày ngày chúng dong ra, dong vào, đánh tổ tôm mà bàn tư việc làng với nhau ở trong ấy. Những hạng khố rách áo ôm như ông có đi qua cũng chỉ dám liếc trộm vào, rồi cắm đầu xuống mà lủi đi.

   A. Ngôn ngữ đối thoại, độc thoại nội tâm của nhân vật

   B. Ngôn ngữ đối thoại của nhân vật và ngôn ngữ trần thuật của tác giả

   C. Ngôn ngữ đối thoại của nhân vật và ngôn ngữ trần thuật của tác giả

   D. Ngôn ngữ độc thoại của nhân vật và ngôn ngữ trần thuật của tác giả

Câu 50: Ngôn ngữ được in đậm trong ví dụ dưới đây thuộc kiểu loại nào?

Ông Hai trả tiền nước đứng dậy, chèm chẹp miệng, cười nhạt một tiếng, vươn vai nói to:

- Hà, nắng gớm, về nào…

   A. Ngôn ngữ độc thoại của nhân vật

   B. Ngôn ngữ đối thoại của nhân vật

   C. Ngôn ngữ trần thuật của tác giả

   D. Ngôn ngữ độc thoại nội tâm của nhân vật

Câu 51: Tác dụng của ngôn ngữ độc thoại trong văn bản tự sự là gì?

   A. Diễn đạt tế nhị những dòng suy nghĩ có chiều sâu của nhân vật

   B. Tạo sự bí ẩn, tò mò cho người đọc

   C. Làm cho tác phẩm có sức hấp dẫn, lôi cuốn

   D. Tất cả các câu trên đều đúng
Câu 52: Tìm thành ngữ trong câu thơ sau 

Kiến bò miệng chén chưa lâu
Mưa sâu cũng trả nghĩa sâu cho vừa
A. Kiến bò miệng chén

B. Miệng chén chưa lâu
C. Mưa sâu  

D. Nghĩa sâu cho vừa

Câu 53: Từ nào không thuộc trường từ vựng Mắt của con người?

A. Long lanh

B. Đen huyền

C. Lung linh

D. Ti hí

Câu 54: Thành ngữ “kẻ cắp bà già gặp nhau” trong câu “Phen này kẻ cắp bà già gặp nhau” có nghĩa là gì?

A. Người làm việc xấu xa khiến mọi người chê bai.

B. Kẻ tinh ranh, quỷ quái gặp phải đối thủ xứng đáng.

C. Sự hợp tác của những người làm thuê trong xã hội cũ.

D. Đã lấy không của người khác mà còn chê bai.

Câu 55: Trong các dòng sau, dòng nào là thành ngữ?

A. Tham thì thâm

B. Nước mắt cá sấu

C. Cá không ăn muối cá ươn

D. Uống nước nhớ nguồn

Câu 56: Trong các cặp từ sau, cặp từ nào không phải là từ trái nghĩa?

A. Xưa - nay

B. Thu - chi

C. Quân tử - tiểu nhân

D. Vui - hạnh phúc

Câu 57: Từ nào không thuộc trường từ vựng Dụng cụ làm bếp?

A. Xoong

B. Bếp ga

C. Chảo

D. Cuốc

Câu 58: Câu dưới đây sử dụng lối chơi chữ nào?

Năm năm tháng tháng ngày ngày
Chờ chờ đợi đợi, rày rày, mai mai.
A. Điệp âm

B. Nói lái

C. Tách từ

D. Đồng âm

Câu 59: Từ “vị tha” có nghĩa là gì?

A. Tinh thần quên mình, chăm lo một cách vô tư đến lợi ích của người khác.

B. Có lòng thương yêu rộng rãi hết thảy mọi người, mọi loài.

C. Hiểu thấu khó khăn riêng và chia sẻ tâm tư, tình cảm với người khác.

D. Đức tính rộng lượng, dễ thông cảm với người có sai lầm và dễ tha thứ.

Câu 60: Thành ngữ nào có nội dung được giải thích như sau: tự cao tự đại, luôn cho rằng mình đúng, giỏi hơn tất cả

A. Mỡ để miệng mèo

B. Nuôi ong tay áo

C. Ếch ngồi đáy giếng

D. Cháy nhà ra mặt chuột

Câu 61: Câu văn sau có sử dụng biện pháp tu từ nào?

Hoa giãi nguyệt, nguyệt in từng tấm
Nguyệt lồng hoa, hoa thắm từng bông
A. So sánh

B. Ẩn dụ

C. Điệp ngữ

D. Hoán dụ

Câu 62: Tìm các từ tượng hình trong câu sau:

Tâm ngắm nghía các nét mặt xinh xẻo, những con mắt ngây thơ lóng lánh dưới mái tóc tơ của các em.

A. Lóng lánh

B. Tóc tơ

C. Xinh xẻo

D. Tất cả các câu trên đều đúng
Câu 63: Tìm các từ tượng hình trong câu sau:

Đoạn đường chạy qua đó không đủ rộng để làm một đường phố, cũng không đủ hẹp để làm một ngõ hẻm, đã không chịu lởm chởm, mà chỉ hơi gập ghềnh.

A. Lởm chởm

B. Đoạn đường, gập ghềnh
C. Gập ghềnh

D. Lởm chởm, gập ghềnh
Câu 64: Câu văn sau có sử dụng biện pháp tu từ nào? 

         Đầu xanh có tội tình gì

Má hồng đến quá nửa thì chưa thôi.

A. Nhân hóa

B. So sánh

C. Hoán dụ

D. Ẩn dụ

Câu 65: Thành ngữ nào có nội dung được giải thích như sau: khi xảy ra biến cố, bộc lộ bộ mặt thật của kẻ giả nhân giả nghĩa.

A. Mỡ để miệng mèo

B. Nuôi ong tay áo

C. Ếch ngồi đáy giếng

D. Cháy nhà ra mặt chuột

* Lưu ý: Những câu hỏi trắc nghiệm phía trên chỉ để tham khảo, không chắc chắn sẽ có trong đề thi nên HS cần ôn tập kĩ theo nội dung của từng bài học.
